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Viết một ví dụ cho mỗi tỷ lệ.

1) 3:2
Đối với mỗi 3 phút quần áo được giặt, họ dành 2 phút để sấy khô.

2) 1:5
Đối với mỗi bàn tay có 5 ngón tay.

3) 3:9
Cứ 3 tháng nghỉ học thì có 9 tháng đi học.

4) 5:2
Cứ 5 ngày học thì có 2 ngày nghỉ học.

5) 30:3
Cứ 30 xu thì có 3 dime.

6) 1:12
Cứ 1 năm có 12 tháng.

7) 1:52
Đối với mỗi năm có 52 tuần.

8) 1:1024
Cứ 1 gigabyte thì có 1024 megabyte.

9) 4:1
Cứ 4 lít thì có 1 gallon.

10) 9:1
Cứ 9 tuần thì có 1 học kỳ.
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